
Tường trình Công Tác Từ Thiện năm 2006
Report of Charitable Activities 2006

ORDER DATE CHECK# Reference Charity Destination& 
Purpose

Amount

1. Pleiku, VIETNAM
Giúp nguời  bênh cùi

$315.63 Mrs Nguyen Hồng 
Minh Thư-VA**

$115.63 TIEN CON LAI 2/2006+ $200.00 Minh Thu goi 
LM Nguyên Văn Đo^ng Pleiku quần áo, thuốc men 
3/2006

2. VA,USA
  Phap Hoa Charity 

$200.00 Mrs. Nguyen Thi 
Phat

5/19/2006 Giup dân nghèo ở  Quang Tri, VNam

3. Oregon,USA Teresa 
Charities  PO Box 13237 
Portland, Oregon97213

$300.00 PhoTế Vũ Thành
An

Giup  Gao nuoi nguoi già neo đơn
5/10/2006

4. HUÊ, VNam, giup 
em be bi. bênh tim

$100.00 Ms. Nguye^n Cẩm Hương CA% HoaLe
6/10/2006

5. GOVAP, VietNam $450.00 Nguyên Hưu 
Ngo.c
5/4/2A Phan Huy 
Ich

Giup 4 cưu GS TH.Trần Quý Cáp 
binh nặng  6/10/2006

6. Hội An, Quảng Nam
Phát Gạo cho người
Già nghèo ở miên quê

$300.00 Bà La Huệ Kiếm
Nguyễn Thái Học, 
Hội An

7/20/2006

7. Quảng Nam, Việt Nam
Giúp nạn nhân bị sét 
đánh ở Cẩm Kim

$200.00 Sư Cô Ấn Liên 
(Lài Phạm) 129 
Phan Chu Trinh , 
Hội An

7/20/2006

8. Hội An, Quảng Nam, VN
GS LA GIA ĐINH

$100.00 Bà La Huệ Kiếm, 
Nguyễn Thái Học, 
Hội An

Giup 1 cưu GS TH.Trần Quý Cáp
binh nặng 7/20/2006

9. Saigon,VietNam
Giúp trẻ em tật nguyền
người già neo đơn 

$300.00 Cô Lưu Ly % Mrs. 
Ngau LưU Paul**

8/25/2006

10. VA, USA Leukemia & 
Lymphoma Society

$50.00 Mrs. Felicia 
Stewart, IBM

Donation to support the marathon 
for the cure 9/13/2006

11. Indonesia, Cưu Trợ
nạn nhân bão bùn

$50.00 Ms. TRI Mobley-
IRS

9/13/2006( Support Mudslide victims)
Indonesia

12. VA, USA, Thiện Tâm 
Charity

$100.00 Ms Boi Anh PO 
Box
732 GreatFalls, 
VA 

9/17/2006
22066

13. Irving, Texas
Giúp BV LIEN HOA, 
HUẾ,VN

$500.00 Chùa Liên Hoa 
Thầy Pháp Nhẫn
2014 Rose ST

9/17/2006
Chua benh cho nguoi ngheo
Irving,TX 7506

14. Hội An, QNam
Giúp Thương Phế Binh
Nguyễn Kinh Kỳ

$103.00 Bà La Huệ Kiếm 
% Mrs. Phạm Thu 
Hương**

9/30/2006

15. Hội An, QNAm
Giúp cựu GS TQCap 

$206.00 Ngô Sửu- Nguyễn 
Thị Ánh Tuyết 

9/30/2006 
CEC Vina Transfer



bệnh phổi 2/20 Lê Lợi Hội An
16. Huế, VNam

Giúp nạn nhân bão #6
Nguyễn Hoàng

$100.00 Mr. Phan Tài% Mr. 
Huyền Lê **

10/06/2006
Nguyen Hoang Binh An 1 Lộc Vĩnh
Phú Lộc, Huế

17. VA, USA Hội Quảng Đà 
Cứu Trợ Nạn Nhân bão 
Xang Sane

$2000.00 Mrs. Hoa Le** 10/06/2006
Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Bão
Xang Sane 

18. Hội An, Quảng Nam 
Giúp em bé Diệu Hà 
cần mổ tim

$206.00 Bà Nguyễn T 
Thanh Thuỷ
105/3B đường 
Nguyễn Thị Minh 
Khai ,Hội An, 
QNam

10/06/2006 CEC VINA TRANSFER

19. Hội An, QNAM
Giúp cựu GS TQCap
bênh tâm thần

$123.00 Lưu Thị Hữu Hạnh 
113 Nguyễn Duy 
Hiệu, Hội An

10/06/2006 CEC-VINA Transfer

20. Hội An, QNam
Giúp 5 trẻ em mồ côi ở
Việt An

$309.00 Mr. Nguyễn Hồng 
Tân ½ Hùng 
Vương Hội An

11/04/2006- CEC VINA Transfer

21. Huế, VNam
Quà Tết cho cưuGS 
TQCap 

$300.00 Ô Trần Huỳnh 
Mính17022 Whitby 
CIR #3 
Tustin,CA92780

11/0606

22. Saigon, VNam
Giúp cưu HS Trung Thu 
gặp hoàn cảnh khó khăn

$200.00 Ô Lê Quang 
Khương, Dallas, 
TX% Le K. Huyền 
**

11/14/06

23. Huế, VNam giup Bệnh 
nhân khoa Ung Bướu 
BV 

$300.00 Nguyễn Thể
Quynh**

11/26/06

24. Huế, VNam giup em bé 
khuyết tật Nguyễn T 
Hoàn

$120.00 Nguyễn Thể
Quỳnh**

11/26/06

25. VA, USA
Mr. Donovan Thomas

$300.00 Thomas Law 
office ,
Fallschurch VA

11/29/06 process the Tax Exempt file 
of Charity Group of VA-Affection

26. Hội An, QNam giup HS 
TQC Trần Thị Thoa 
bệnh ung thư

$206.00 Ô Nguyễn Hồng 
Tân
½ Hùng Vương 
Hội An

11/29/06

27. Hội An, Quảng Nam bảo 
trợ 2 Lớp Anh Ngữ Tinh 
Thương ban đêm cho 
HS nghèo & trẻ em 
nghèo 

$400.00 SưCô Ấn Lie^n% 
Phạm Thu Hương 
**

12/05/06- Chùa Pháp Bảo, Hội An

28. Hội An, QNam
Áo quần Tết  2007 cho 
người già neo đơn

$200.00 SưCô Ấn Lie^n% 
Phạm Thu Hương 
**

12/05/06

29. Hội An, Quảng Nam
B át Cháo Tình Th ư
ơng

$100.00 SưCô Ấn Lie^n% 
Phạm Thu Hương 
**

12/05/06 Bệnh Viện Hội An

30. MA, Boston $200.00 Mr. Bodanza, 12/15/06



Child Medical 
Connection INC 171 
Johnson ST#212 
Leominster, MA 01453

Giúp trẻ em khuyết tật do ông Bodanza
đem sang Mỹ tri bệnh.

31. Huế, VNam giup Nguyễn 
Dũng bị bể sọ chờ chết

$206.00 Bà Nguyễn Thị
ĐàoPhong Điền, 
Huế

12/19/06 % Thu Hương Pham** Việt Báo

32. Bà Rịa, VNam
Trại Mồ Côi TỪ ÂN

$300.00 Bà  PhamThu 
Hương **

12/19/06

33. Hội An, QNam Gạo, quà 
TẾt 2007 cho người Già

$200.00 La Huệ  Kiếm% 
Bà PhạmThu 
Hương ** 

12/19/06

34. H ội An , 3 học Bổng 
KHUYẾN HOC cho 3 HS 
con chau GS TQCap

$310.00 Ô Nguyễn Hữu 
Ngọc
5/4/2A Phan Huy 
Ich Go Vap, HCM

12/26/06

TOTAL $9354.63


